
Phụ lục 2
Danh sách công chức, viên chức và người lao động

được đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023

TT Họ và tên Chức vụ/chức danh Kết quả đánh giá, xếp loại
chất lượng Ghi chú

A. CÔNG CHỨC

I. Văn phòng

1 Trương Quang Hà  Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Quốc Lượng Phó Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Hoàng Thị Thanh Hải Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

4 Hà Thị Vân Hải Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Lương Văn Quỳnh Chuyên viên Hoàn thành nhiệm vụ

6 Hà Thị Phương Trà Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Đặng Thị Trà My Văn thư viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

II. Phòng Tô ̉chức cán bộ

8 Hà Thị Hạnh Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Trần Thị Tố Trâm Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

III. Thanh tra Sở

10 Nguyễn Thế Minh Phó Chánh Thanh tra Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Bùi Vũ Phong Thanh tra viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

IV. Phòng Kế hoạch - Tài chính

12 Trần Tấn Sự Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Trần Công Hiển Phó Trưởng phòng Không hoàn thành nhiệm vụ

14 Phan Quang Dũng Nhân viên kỹ thuật Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Võ Thị Hoa Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Dương Thị Anh Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Hồ Thị Thanh Thủy Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

V. Phòng Giáo dục Trung học

18 Nguyễn Đình Vinh  Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

19 Hồ Sĩ Anh Tuấn Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Nguyễn Thọ Đức Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Nguyễn Thị Nhung Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

VI. Phòng Giáo dục Mầm non- Tiểu học

22 Huỳnh Thị Thu Vân Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23 Nguyễn Thị Như Quỳnh Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Nguyễn Thị Kim Loan Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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25 Nguyễn Thị Thanh Hoa Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Lê Thị Ngọc Phụng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Đặng Thị Hoa Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

VII. Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp

28 Nguyễn Ngọc Dũng  Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Nguyễn Đức Thanh Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Nguyễn Đức Quốc Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Nguyễn Văn Trung Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Hồ Văn Luận Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

33 Trần Lê Quý Thủy Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ

B. VIÊN CHỨC BIỆT PHÁI

1 Hoàng Thị Huyền Trang Viên chức biệt phái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Lê Thị Hồng Loan Viên chức biệt phái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Y Cảnh Viên chức biệt phái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Lê Thanh Bình Viên chức biệt phái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Đặng Như Quỳnh Viên chức biệt phái Hoàn thành tốt nhiệm vụ

C. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1 Nguyễn Văn Tân Nhân viên lái xe Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Ngọc Chi Nhân viên lái xe Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Thị Thuyến Nhân viên tạp vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

   Tổng số công chức, viên chức và người lao động được đánh giá, xếp loại: 41 người (gồm: Trưởng phòng: 04;
Phó Trưởng phòng: 11; Công chức: 18; Viên chức biệt phái: 05; Lao động hợp đồng: 03), trong đó:
          - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 07 người (chiếm tỷ lệ 17,07%);
          - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 32 người (chiếm tỷ lệ 78,05%);
          - Hoàn thành nhiệm vụ: 01 người (chiếm tỷ lệ 2.44%);
          - Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 người (chiếm tỷ lệ 2.44%)./.
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